MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 4

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Phép nhân và phép chia: Phép nhân, phép chia cho số có 1 chữ số và số có 2 chữ số. Các tính chất của phép nhân và phép cộng
	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	2
	0,5
	
	
	1
	1
	3

	2. Yếu tố thống kê, xác xuất.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	3. Phân số: Khái niệm phân số; phân số vè phép chia số tự nhiên; tính chất cơ bản của phân số; rút gọn phân số; quy dồng phân số; so sánh phân số.
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	
	
	
	1,5
	1

	4. Giải toán có lời văn:Tìm số trung bình cộng; Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2
	
	
	1
	2

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	2
	1
	1
	
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	2
	
	1,5
	3
	0,5
	2
	
	1
	4
	6


	  Số báo danh:…………………

  Phòng thi: …………………...

Điểm: …………………….

Bằng chữ:…………………


	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2025 – 2026
Môn Toán - Lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút
	Người coi

   Người chấm




I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong túi có 3 viên phấn trắng và 3 viên phấn vàng.  An lấy 2 viên phấn ra khỏi túi và quan sát màu viên phấn lấy được. Có mấy sự kiện có thể xảy ra?
A.1                                  B.2                                 C.3                                      D.4

Câu 2: Phân số chỉ số phần tô màu ở hình dưới là: 
	            [image: image1.png]



	A. [image: image3.png]



    B. [image: image5.png]



        C. [image: image7.png]



      D. [image: image9.png]






Câu 3: Rút gọn phân số [image: image11.png]


 ta được phân số:
A. [image: image13.png]


                       B. [image: image15.png]


                              C. [image: image17.png]


                         D.  [image: image19.png]



Câu 4: So sánh hai phân số [image: image21.png]


 và [image: image23.png]




 QUOTE [image: image24.png]


   :

A. <


B. >

       C. =            D. Không thể so sánh được

Câu 5: Phân số nào là phân số lớn nhất trong các phân số: 
[image: image25.wmf]111

;;

479

;[image: image27.png]


: 
A. [image: image29.png]



 

   B. [image: image31.png]



 
           C. [image: image33.png]



  

  D. [image: image35.png]


 
Câu 6: Trung bình cộng của các số 10; 20; 30 là:
A. 60

             B. 10

 C. 20 

  D. 30
Câu 7: Có 3 bao ngô lần lượt cân nặng là 15kg; 20kg; 22kg. Trung bình mỗi bao ngô cân nặng số ki – lô – gam là:
A. 15kg

B. 20kg

C. 57kg

D. 19kg
Câu 8: Có 180 lít mật ong chia đều vào 9 can. Hỏi có 11 can như vậy có bao nhiêu lít mật ong?

        A. 20 lít                      B. 220 lít              C. 200 lít                     D. 240 lít                         

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm) 
Câu 9.  Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

  916 387 + 43 907
           932 570 - 81 665

30 614 x 57        4 896 : 45
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 10: ( 1 điểm):


a)  Quy đồng mẫu số hai phân số  [image: image37.png]


  và [image: image39.png]


                        

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
b) Tính [image: image41.png]12x11x13
13x17x11



      ……………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................            
Câu 11. (2 điểm) Hà mua 5 cái bút cùng loại phải trả 50 000 đồng. Hỏi Hà có 200 000 đồng thì mua được mấy cái bút cùng loại đó?

Bài giải:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 12. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 15                 b) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII – MÔN TOÁN  LỚP 4
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
CÂU 9:( 2điểm) Mỗi ý đúng 0,5đ ( đặt tính đúng 0,2đ; tính đúng 0,3đ)
Câu 10: (1 điểm) .  Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

a) [image: image44.png]ol
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5x2
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10



[image: image47.png]


; giữ nguyên phân số   
Phân số [image: image49.png]


; [image: image51.png]


 quy đồng thành [image: image53.png]


 [image: image56.png]


và .
b) [image: image58.png]12x11x13
13x17x11



 [image: image60.png]


 
Câu 11: ( 2 điểm)                                Bài giải

                                     Hà mua 1 cái bút hết số tiền là:              0,25đ
                                       50 000 : 5 = 10 000  ( đồng )             0,5đ
                  Hà có 200 000 đồng thì mua được số cái bút cùng loại đó là:    0,25đ
                            200 000  : 10 000  = 20 (cái)                         0,5đ
                                            Đáp số: 20 cái bút.                        0,5đ
Bài 12: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5đ

	a.  204 x 25 + 75 x 204 

    = 204 x (25 +75  ) 

   = 204 x 100
  = 204 00

	b. 2024 x 33 + 2024 + 4048 x 33

= 2024 x 33 + 2024 x 1 +2024 x 66

= 2024 x ( 33 + 1 + 66)

= 2024 x 100

= 202400
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